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Câu 81: Nhận biết – Bài 5
Theo quy định pháp luật, đâu không phải là một công trình tôn giáo?
	A. Nhà thờ Đức Bà.	B. Tòa thánh Tây Ninh.
	C. Đền Ngọc Sơn.	D. Chùa Một Cột.
Câu 82: Nhận biết – Bài 6
Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là:
    A. Không quá 6 giờ vào ban đêm.             		  B. Không quá 12 giờ  
    C. Không quá 24 giờ                                     	D. Không quá 48 giờ
Câu 83: Nhận biết – Bài 4
Theo luật hôn nhân và gia đình thì con có thể tự mình quản lý tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha mẹ quản lý khi từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
	A. 17 tuổi	B. 15 tuổi	C. 18 tuổi	D. 14 tuổi
Câu 84: Nhận biết – Bài 9
Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không được thể hiện ở việc
A. chăm sóc sức khỏe ban đầu.	B. thực hiện xóa đói, giảm nghèo.
C. công khai tỉ lệ lạm phát.	D. phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 85: Nhận biết – Bài 1 – K11
 Đối tượng lao động đã trải qua lao động tuy có phong phú, đang dạng nhưng suy cho cùng cũng đều có nguồn gốc từ đâu? 
	     A. Sức lao động.	B. Tư liệu sản xuất.
	     C. Tự nhiên.	D. Tư liệu lao động.	
Câu 86: Nhận biết – Bài 7
Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. Sáng tác văn học, nghệ thuật.	B. tham gia hoạt động văn hóa.
C. Sáng tạo khoa học kỹ thuật.	D. Đưa ra phát minh, sáng chế.
Câu 87: Nhận biết – Bài 4
Pháp luật nước ta quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau dựa vào căn cứ nào dưới đây?
       A. Quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh.	           B. Mức doanh thu của doanh nghiệp.
       C. Ngành nghề, lĩnh vực, và địa bàn kinh doanh.          D. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 88: Nhận biết – Bài 7
Cở sở pháp lí - chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình. Ðó là ý nghĩa của quyền dân chủ nào?
A. khiếu nại, tố cáo	B. Bầu cử và ứng cử.
C. quản lí nhà nước và xã hội.	D. tự do ngôn luận
Câu 89: Nhận biết – Bài 4
Nhà nước và người sử dụng lao động có chính sách ưu đãi đối với người lao động là không bị coi là bất bình đẳng ở nội dung nào dưới đây?
        A. Có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp.                           B. Có bằng tốt nghiệp đại học.
        C. Có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. 	                            D. Có thâm niên công tác trong nghề. 
Câu 90: Nhận biết  - Bài 6
Lệnh bắt khẩn cấp của chủ thể nào dưới đây cần phải được Viện kiểm soát cùng cấp phê chuẩn?
A. Chủ tịch nước.				B. Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân.
B. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.		C. Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp.
Câu 91: Nhận biết – Bài 5 – K11
Nội dung dưới đây không biểu hiện mối quan hệ cung cầu?
A. Cung cầu tác động lẫn nhau			B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
C. C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu		D. Cung cầu ảnh hưởng ít đến giá cả.
Câu 92: Nhận biết – Bài 2
Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 93: Nhận biết – Bài 1	
 Đâu là đặc trưng để phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm xã hội?
	A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.		B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
	C. Tính quy phạm phổ biến.			D. Tính công khai, minh bạch.
Câu 94: Nhận biết – Bài 7
Nhân dân được thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền
A. Tự do báo chí, tự do ngôn luận.	B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Quyền tự do ngôn luận.	D. phê duyệt chủ trương và đường lối.
Câu 95: Nhận biết – Bài 2
Người nào sau đây cần phải có người đại diện thay mặt trong tố tụng để bảo đảm cho các quyền và nghĩa vụ của họ khi thực hiện quá trình giải quyết vụ án dân sự?
A. Người từ đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi.	B. Người dưới 16 tuổi.
C. Người từ đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi.	D. Người dưới 18 tuổi.
Câu 96: Nhận biết – Bài 8
 Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
A. Sử dụng đề tài không xin phép tác giả.	B. Sưu tầm tài liệu tham khảo.
C. Tìm hiểu các mẫu mã thiết kế kiểu dáng.	D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 97: Nhận biết – Bài 3
Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây?
	A. Trình độ học vấn cao hay thấp.	B. Khả năng về kinh tế, tài chính.
	C. Khả năng, trình độ, hoàn cảnh.	D. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh.
Câu 98: Nhận biết – Bài 8
Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền phát triển của công dân?
A. Tham gia vào đời sống văn hóa.	B. Từ chối trẻ nhập học khi đến tuổi.
C. Được cung cấp thông tin về pháp luật.	D. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.
Câu 99: Nhận biết – Bài 2
Theo quy định của pháp luật, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù cho độ tuổi nào dưới đây?
      A. Trẻ em dưới 14 tuổi.	B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
      C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.	D. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Câu 100: Nhận biêt- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. phát biểu ý kiến trong hội nghị.                         D. tự công khai đời sống của bản thân.
A. bảo trợ người già neo đơn.	B. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
Câu 101: Thông hiểu – Bài 4 lớp 11
Mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành vấn nạn: Thịt có chất tạo nạc, thủy sản có kháng sinh vượt ngưỡng, cá được ủ ướp phân urê, rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, trái cây “tắm” trong hóa chất độc hại,.... (Theo báo dân trí). Đoạn trích trên phản ánh nội dung nào dưới đây của sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	     A. Tác động của thị trường.	    B. Tính hai mặt cạnh tranh.
	    C. Tác động quy luật giá trị.                                      D. Tác động của cung - cầu.
Câu 102: Thông hiểu – Bài 2
Các quyền và nghĩa vụ công dân không tự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt khi không thực hiện hình thức nào sau đây?
	A. Sử dụng pháp luật.                                                  B. Áp dụng pháp luật.        
    C. Tuân thủ pháp luật.                                                  D. Thi hành pháp luật.
Câu 103: Thông hiểu – Bài 6
Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?
	A. Viện Kiểm sát, Tòa án.                                           B. Công an.           
    C. Thủ trưởng cơ quan đơn vị.                                     D. Giám đốc công ty.
Câu 104: Thông hiểu – Bài 2
Hành vi xâm phạm tới quyền về họ, tên của người khác là:
	A. Vi phạm hành chính.        B. Vi phạm kỉ luật.          C. Vi phạm dân sự.        D. Vi phạm hình sự.
Câu 105: Thông hiểu – Bài 8
Trong chương trình sách giáo khoa GDCD lớp 12 việc cá nhân chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Được phát triển.	B. Tự do cơ bản.
C. Tự do trên không gian mạng	D. Tự do truyền thông, vô tuyến.
Câu 106: Thông hiểu – Bài 7
Ngày 23/5/2021 dự kiến diễn ra bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cao cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây có quyền ứng cử?
A. 22/05/2000.                 B.  22/05/2003.                    C.  22/05/2002.                D.   22/05/2001.
Câu 107: Thông hiểu – Bài 5
Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. kinh tế.	B. chính trị.	C. văn hóa, giáo dục.	D. xã hội.
Câu 108: Thông hiểu – Bài 3- lớp 11
Vì sao giá cả từng hàng hóa và giá trị từng hàng hóa trên thị trường không ăn khớp với nhau?
A. Vì chịu tác động của quy luật giá trị.    
B. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh …
C. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất	
D. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau.
Câu 109: Thông hiểu – Bài 7
Công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại là gì?
A. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.		B. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.     D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 110: Thông hiểu – Bài 6
Trong buổi họp của khu dân cư công dân đã nêu lên những bức xúc của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tự do ngôn luận.
C. Khiếu nại, tố cáo.	D. Tự do báo chí.
Câu 111: Vận dụng – bài 7
Chị K là chủ cửa hàng mỹ phẩm, chị L là nhân viên, chị Q là quản lí. Chị L phát hiện chị K cho ông M nhập một số lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để trục lợi nên chị L đã tống tiền ông M. Biết chuyện, chị K yêu cầu chị Q tạo tình huống vu khống chị L mắc lỗi nghiêm trọng, dựa vào đó chị K chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc đối với chị L. Trong một lần đi kiểm tra thị trường, anh T cán bộ chức năng phát hiện chị Q đang nhận hàng của một đối tượng buôn bán thuốc giả, lo sợ bị lộ, chị Q đã đưa cho anh T 30 triệu đồng để anh T im lặng nhưng bị anh từ chối. Bức xúc chị Q đã lên mạng bịa chuyện tình cảm giữa mình và anh T làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình của anh T. Ông H là thủ trưởng cơ quan nơi anh T làm việc vì không muốn ảnh hưởng đến cơ quan nên đã ra quyết định luân chuyển anh T đi nơi khác. Những ai dưới đây vừa được thực hiện quyền khiếu nại, vừa được thực hiện quyền tố cáo?
	A. Chị K, chị Q và ông M.	B. Chị L và anh T.
	C. Chị K và chị L.	D. Chị K, chị L và anh T.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Chị L
	- Chị L phát hiện chị K cho ông M nhập một số lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc để trục lợi 
· Chị có quyền tố cáo
- Chị L bị buộc thôi việc đối với chị L
 Chị có quyền khiếu nại
	

	Anh T
	- Bị chị Q đã lên mạng bịa chuyện tình cảm giữa mình và anh T làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình của anh
 Anh T có quyền tố cáo chị Q
- Bị ông H là thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định luân chuyển anh T đi nơi khác
 anh T có quyến khiếu nại
	


Câu 112: Vận dụng – Bài 6
Trong buổi họp của thôn để bàn về mức đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa và các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, mặc dù đã được thông báo từ trước nhưng anh G đã không đến dự họp. Sau cuộc họp ông K trưởng thôn đã đến nhắc nhở, phê bình anh G vì đã không tự giác thực hiện trách nhiệm của công dân. Bực tức anh G cùng vợ mình là chị H đã lăng mạ và xúc phạm ông K, ngay lúc đó vì ức chế bệnh tim mạch của ông  bị tái phát phải nhập viện ðiều trị dài ngày và ðể lại di chứng tổn hại sức khỏe 9%. Chứng kiến sự việc, con trai ông K là T ðã lao vào đánh chị H bị gãy tay. Hành vi của anh G và chị H đã vi phạm vào điều nào dưới đây của Bộ luật Hình sự năm 2015( sửa đổi, bổ sung năm 2017)?
       A. Điều 155: Làm nhục người khác.  		
       B. Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
        C. Điều 138: Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại 
        D. Điều 331: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,cá nhân
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Đáp án A 
	anh G cùng vợ mình là chị H đã lăng mạ và xúc phạm ông K, ngay lúc đó vì ức chế bệnh tim mạch của ông  bị tái phát phải nhập viện ðiều trị dài ngày và ðể lại di chứng tổn hại sức khỏe 9%.
	1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


Câu 113: Vận dụng cao – Bài 7
	Ông K là giám đốc; anh M và anh Q là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh Q cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị T vào vị trí kế toán dù chị chưa đáp ứng đủ điểu kiện theo quy định, ông K đã chỉ đạo chị T ngụy tạo tình huống để vu khống anh Q mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông K thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh Q. Nhân cơ hội này, chị T cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh Q. Vì có quan hệ họ hàng và được anh Q kể lại sự việc, anh M gửi đơn tới ông N là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông K nên ông N ra quyết định hủy đơn, không giải quyết đơn tố cáo của anh M. Được anh M thông tin về việc làm của ông N, anh Q bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông N bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Ông K, ông N và chị T.	B. Anh M,chị T và anh Q.
C. Anh M, anh Q	D. Ông N, anh M và ông K.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Anh Q
	- Là người bị vu khống và bị nhận quyết định kỉ luật buộc thôi việc.
	

	Anh M
	- Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật  anh M là người được tố cáo, đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh Q.
- Được đi khiếu nại khi bị ông N ra quyết định huỷ đơn của mình.
	


Câu 114: Vận dụng cao– bài 4
           Chị N tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của anh A và anh B. Vì anh A còn thiếu một số giấy tờ nên sau khi trao đổi, chị N đồng ý tạo điều kiện để anh bổ sung sau, rồi chị hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho hai anh. Vì được chị N tạo điều kiện nên anh A thường xuyên liên hệ với chị, từ đó hai người này sinh tình cảm và có mối quan hệ vợ chồng. Tình cờ xem được tin nhắn anh A gửi cho chị N hẹn đi du lịch cùng nhau, anh Q chồng chị N đồng thời là chủ một doanh nghiệp tư nhân, đã nảy sinh nghi ngờ nên đã nhờ bạn mình là anh V tìm hiểu. Sau đó, anh V phát hiện anh A và chị N đang có cử chỉ thân mật bên nhau tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp nên đã chụp hình và gửi cho anh Q. Sau đó anh Q gửi đơn ra tòa yêu cầu ly hôn đồng thời gửi bằng chứng cho chị Y vợ anh A. Vốn đã mâu thuẫn với anh A vì anh tự ý bán mảnh đất của hai vợ chồng để kinh doanh, chị Y đã đưa con bỏ đi biệt tích để gây sức ép yêu cầu anh A chấm dứt với chị N. Trong thời gian chờ ly hôn, chị N về nhà mẹ đẻ, biết được câu chuyện, anh trai chị N là anh E đã làm đơn tố cáo anh Q tổ chức sản xuất và kinh doanh xăng giả khiến anh bị cơ quan chức năng tạm giữ. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình vừa vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
	A. Chị N, anh A và anh Q.       	 B. Chị N và anh A.        
	C. Chị N và chị Y.      	  D.  Chị N, anh A và chị Y.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Chị N - 
	- chị N đồng ý tạo điều kiện để anh bổ sung sau, rồi chị hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho anh A
- N có mối quan hệ vợ chồng với anh A
	

	Anh A
	- Chưa đủ giấy tờ mà được cấp phép kinh doanh
- anh A có mối quan hệ vợ chồng với N
	


Câu 115: Vận dụng  – bài 2
Bà L là phó khoa của bệnh viện X tự ý nhập 40 test Alere HIV Combo-Nhật Bản từ chi nhánh công ty Z để làm xét nghiệm kiểm chứng kết quả xét nghiệm bằng test HIV 1/2. Do không đủ số lượng nên bà L chỉ đạo nhân viên là chị M và anh P cắt dọc que thử để sử dụng. Chị M đã cắt đôi gần 40 que thử và trộn mẫu máu của 4 bệnh nhân vào để tiến hành test, đồng thời bà L còn ký chi khống chứng từ cho hơn 1000 kết quả trong hồ sơ xét nghiệm. Anh P chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh không đồng tình với việc làm của chị M. Điều tra viên H đã ra lệnh khám xét chỗ ở của anh M và lấy lời khai nhân chứng anh M trả lời không đúng như những gì đã chứng kiến gây khó khăn cho quá trình xác minh sự việc. Trong trường hợp trên, hành vi của những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A.Bà L,chị M và anh P, H                                    B.Chị M và ông H
            C. Bà L, chị M, ông H.			      D.Chỉ Bà L, anh P 
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Bà L
	- bà L chỉ đạo nhân viên là chị M và anh P cắt dọc que thử để sử dụng
- bà L còn ký chi khống cho hơn 1000 kết quả trong hồ sơ xét nghiệm.
	- khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán 2015,
- Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, 

	Chị M và anh P 
	Làm theo chỉ đạo của bà L  đồng phạm

- Anh P không khai đúng sự thật, gây khó khăn điều tra
	Điều 19. BLHS Không tố giác tội phạm

	
Ông H
	của điều tra viên H đã ra lệnh khám xét cơ quan điều tiến hành kiểm tra không có thẩm quyền ra lệnh khám xét cơ quan
	


Câu 116: Vận dụng cao– bài 2
Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D biết được đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đã đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Ông S đã
	A. thi hành pháp luật, vi phạm hành chính và vi phạm kỉ luật.
	B. áp dụng pháp luật, vi phạm dân sự và vi phạm hành chính.
	C. không tuân thủ pháp luật, vi phạm hình sự và vi phạm kỉ luật.
	D. tuân thủ pháp luật, vi phạm hình sự và vi phạm kỉ luật.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Không tuân thủ PL
	Sử dụng giấy tờ giả
	

	Hình sự
	chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã
	Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

	Kỷ luật
	ông S là cán bộ xã X
	


Câu 117: Vận dụng – Bài 5
Để giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện được tham gia học tập, nhà nước đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, các trường dân tộc nội trú, các cơ sở bán trú, hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng để các em có điều kiện học tập. Việc thực hiện các chính sách này là góp phần thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục?
A. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.
B. Mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo.
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Đáp án D
	 nhà nước đã ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, các trường dân tộc nội trú, các cơ sở bán trú, hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng để các em có điều kiện học tập.
Chính sách nay đã tạo cơ hội cho trẻ em đều được có hội tiếp cận với nền giáo dục.
	


Câu 118: Vận dụng – bài 8
 	Nhạc sĩ M yêu có đơn kiện ca sĩ H trong MV (video ca nhạc) mới ra mắt có phân cảnh sử dụng một đoạn nhạc trong tác phẩm mà chưa xin phép. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ca sĩ chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận; bồi thường thiệt hại về vật chất 500 triệu đồng; bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng; thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng; công khai xin lỗi nhạc sĩ M trên một vài phương tiện truyền thông. Theo em, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ca sĩ, ca sĩ sẽ phải thực hiện hình thức pháp luật nào và ca sĩ vi phạm quyền gì của công dân?
	A. Tuân thủ pháp luật/ bản quyền tác giả.	B. Tuân thủ pháp luật / xâm phạm quyền sở hữu.
	C. Thi hành pháp luật/ bản quyền tác giả.	D. Thi hành pháp luật/ quyền sở hữu thiết kế.
	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Thi hành PL
	Các yêu của cơ quan có thẩm quyền đối với ca sĩ, ca sĩ phải thực hiện
	

	Bản quyền tác giả
	ca sĩ H trong MV (video ca nhạc) mới ra mắt có phân cảnh sử dụng một đoạn nhạc trong tác phẩm mà chưa xin phép
	


Câu 119: Vận dụng – Bài 1
Anh A được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh A thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm mục đích khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, việc làm của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng nào của pháp luật và anh A phải chị trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
	A. Tính quy phạm phổ biến/ Dân sự.                          B. Tính quyền lực, bắt buộc chung/Hình sự.
	C. Tính quy phạm phổ biến/Kỉ luật.                            D. Tính quyền lực, bắt buộc chung/Hành chính.

	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Cơ quan chức năng
	 Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các quy định của pháp luật đưa ra hình thức xử phạt đối với cá nhân không nộp thuế đúng thời hạn.
	 

	Anh A
	Vi phạm quy tắc quản lý về thuế của nhà nước  bị xử phạt hành chính.
	Điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP


Câu 120: Vận dụng cao – Bài 6
Chị K là kĩ thuật viên, ông H là nhân viên bảo vệ tại cơ sở thẩm mỹ do bà Q làm chủ trên địa bàn quận X. Được người quen là chị M giới thiệu, chị N đã đến nghe tư vấn và tiến hành phẫu thuật căng da mặt tại cơ sở thẩm mỹ của bà Q. Tại đây, chị N được chị K tiêm thuốc gây mê để tiến hành phẫu thuật. Sau khi kiểm tra thấy được tiến hành và kết thúc sau 50 phút, chị N được chuyển xuống phòng chăm sóc hậu phẫu nhưng đã xuất hiện những phản ứng do thuốc gây mê chưa có tác dụng, bà Q đã chỉ định chị K tiêm thêm một liều thuốc gây mê cho chị N. Ca phẫu thuật biểu hiện bất thường và được ông H gọi xe taxi đưa chị N đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy. Sau khi ra viện, do để lại nhiều di chứng, chị N cùng chồng tới gặp bà Q và chị K yêu cầu bồi thường nhưng bị bảo vệ ngăn lại, bức xúc chị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lo sợ bị đình chỉ hoạt động, Bà Q đã cùng ông H và chị K đón đường bắt con gái chị N để gây sức ép buộc chị phải rút đơn tố cáo. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe?
A. Chị K và bà Q.       				 B. Chị M, chị N và bà Q.           
C. Chị K bà Q và ông H.          		D. Chị M và bà Q.

	Chủ thể vi phạm hoặc
Nội dung câu câu hỏi
	
Diễn giải
	Ghi chú
(nếu có)

	Vi phạm bất khả xâm phạm thân thể
	- Bà Q đã cùng ông H và chị K đón đường bắt con gái chị N để gây sức ép buộc chị phải rút đơn tố cáo.

	

	vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
	bà Q đã chỉ định chị K tiêm thêm một liều thuốc gây mê cho chị N. Sau khi ra viện, do để lại nhiều di chứng, chị N cùng chồng tới gặp bà Q và chị K yêu cầu bồi thường…
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